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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình khoa học do chính tôi thực hiện. Các 

kết quả, số liệu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ 

công trình khoa học nào khác. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác 

thực và nguyên bản của luận án. 

 

Tác giả luận án 

 

 

      Nguyễn Trường Huy 
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LỜI CẢM ƠN 

Tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng đến TS. Trịnh 

Việt Cường và PGS. TS Đoàn Thế Tường là hai thầy hướng dẫn trực tiếp đã tận 

tình chỉ bảo, hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện và hoàn 

thành luận án. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ 

xây dựng, Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa, Viện chuyên ngành Địa 

kỹ thuật đã tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến quý báu cho tác giả trong 

quá trình nghiên cứu. 

Tác giả cũng bày tỏ lòng biết ơn đến TS. Trần Thương Bình và các anh 

chị em phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội, Phòng 

thí nghiệm Trường Đại học Xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động 

viên, trong quá trình thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm của luận án. 

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến đơn vị nơi tác giả đang 

công tác là Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đã tạo những điều kiện thuận lợi, 

giúp đỡ, động viên để tác giả yên tâm tập trung nghiên cứu để hoàn thành luận 

án của mình. 

Để hoàn thành được luận án của mình tác giả được sự động viên, ủng hộ, 

chia sẻ kịp thời từ gia đình trong những lúc khó khăn nhất, tác giả xin bày tỏ 

lòng biết ơn và chia sẻ những thành công có được của bản thân đến gia đình. 

Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp đã 

giúp đỡ, động viên, ủng hộ, chia sẻ trong quá trình tác giả hoàn thành luận án 

của mình. 
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A, B   Thông số áp lực nước lỗ rỗng 

A, Rf, Kl, n, G, F Thông số của mô hình 

A, b  Hệ số của phương trình tuyến tính, dùng để xác định giá trị 

của hệ số Poisson, được xác định theo kết quả thí nghiệm 

Α Hệ số xác định theo tính chất của vật liệu  

a   Khoảng cách từ mặt đất đến điểm đặt của Ea 

[A] Ma trận các biến của trường chuyển vị 

[A]e Ma trận các tọa độ cụ thể của nút 

Bt Mô đun biến dạng thể tích tiếp tuyến 

[B] Ma trận biến đổi các chuyển vị nút về biến dạng tỷ đối 

CD Thí nghiệm nén ba trục cố kết thoát nước 
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c Lực dính của đất 

[Dp] Ma trận dẻo 

[D] Ma trận đàn hồi của đất trong bài toán biến dạng phẳng 
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Ea Tổng áp lực đất chủ động xác định từ hiệu áp lực đất bị 

động và áp lực đất chủ động trên toàn bộ chiều sâu trường 
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[F]e Lực nút tương đương của phần tử hữu hạn (PTHH) 

[F]s Véctơ lực nút tương đương của kết cấu rời rạc 

G Mô đun đàn hồi trượt 
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efG r

si
 Độ cứng kháng cắt chuẩn ban đầu 
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K Hệ số nền theo phương ngang 

K0 Hệ số áp lực đất tĩnh 
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[K]s Ma trận độ cứng tổng thể của kết cấu 

ksi Mô đun phản lực nền tại độ sâu đang xét 

ks Mô đun phản lực nền 

l Khoảng cách từ mặt đất đến điểm có áp lực zero 

m Số mũ của độ cứng 

N Giá trị thể tích riêng của đất cố kết bình thường 

[N] Ma trận các đạo hàm riêng của trường chuyển vị của PTHH 

OCR Hệ số quá cố kết của đất 

P Tải trọng gây ra chuyển vị δ 

p Áp lực đất thực tác dụng lên tường 

po Áp lực đất tĩnh lên tường 

pa Áp lực khí quyển 

σc Ứng suất tiền cố kết của đất 

Pref Sức bền chuẩn 

Px, Py Các thành phần ngoại lực theo phương x, y tác dụng trên 

một đơn vị diện tích mặt ngòai  của vật thể đàn hồi 

Rf Độ huy động phá hoại 

SK Độ cố kết 

t Độ dày phân tử 
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t0 Độ sâu ngàm cần thiết 

UU Thí nghiệm nén ba trục không cố kết không thoát nước 

[U]s Véctơ chuyển vị nút của kết cấu rời rạc hóa 

ux Chuyển vị của điểm bất kỳ theo phương x 

uy Chuyển vị của điểm bất kỳ theo phương y 

[u] Véctơ các chuyển vị thành phần của một điểm bất kỳ trong 

PTHH 

[u]s Véctơ các thành phần chuyển vị nút PTHH 

v Thể tích đặc trưng 

v0 Thể tích đặc trưng ban đầu của đất 

ΔU0 Số gia của mật độ năng lượng biến dạng 

Δσ Độ lệch ứng suất 

ΔW Số gia công cơ học 

Δs Chuyển vị 

[α] Ma trận các thông số αi của hàm chuyển vị 

δ Dịch chuyển ngang của tường 

δW Công cơ học khả dĩ 

δu Chuyển vị khả dĩ của hệ 

[δε] Véctơ biến dạng khả dĩ 

[δu] Véctơ các chuyển vị khả dĩ 

εl Biến dạng đứng ( biến dạng dọc trục) 

εe Biến dạng đàn hồi 

εp Biến dạng dẻo 

εv Biến dạng thể tích 

[ε] Véctơ biến dạng tỷ đối 

γn Trọng lượng riêng của đất lớp thứ n 

γw Trọng lượng riêng của nước 

φ Góc ma sát trong của đất, góc ma sát tiếp xúc 

φn Góc ma sát trong của đất ở lớp thứ n 


